[bookmark: _GoBack]DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN THI HỌC SINH GIỎI NGHỀ
KHOA CÔNG NGHỆ MAY – THỜI TRANG
NĂM 2018 - 2019
(Vòng 1)
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	MSSV

	1
	Đỗ Lan Anh
	16CĐ-MTT1
	16000767

	2
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	16CĐ-MTT1
	16001553

	3
	Nguyễn Thị Tuyết
	16CĐ-MTT1
	16001306

	4
	Nguyễn Thị Huyền My
	16CĐ-MTT1
	16001897

	5
	Lê Hoàng Yến Xuân
	16CĐ-MTT1
	16001423

	6
	Phan Thị Hồng Phúc
	16CĐ-MTT2
	16002829

	7
	Nông Thị Kim Tuyến
	16CĐ-MTT2
	16002920

	8
	Nguyễn Thị Thanh Trầm
	16CĐ-MTT2
	16002278

	9
	Nguyễn Thị Cẩm Vân
	16CĐ-MTT2
	16002462

	10
	Phan Thị Kim Huỳnh
	16CĐ-MTT2
	16002556

	11
	Phan Huỳnh Anh Thi
	16CĐ-MTT2
	16003863

	12
	Ngô Ngọc Ngân
	16CĐ-MTT2
	16002731

	13
	Nguyễn Thị Mơ
	16CĐ-MTT2
	16003262

	14
	Nguyễn Thị Cẩm Liên
	16CĐ-MTT2
	16002371

	15
	Nguyễn Thị Hồng Khuyến
	16CĐ-MTT2
	16002229

	16
	Đặng Thùy Nga
	17C1-CNM1
	17000554

	17
	Nguyễn Hồng Phấn
	17C1-CNM1
	17000073

	18
	Huỳnh Thị Lệ Quyên
	17C1-CNM1
	17001310

	19
	Trần Thị Trà
	17C1-CNM1
	17001263

	20
	Võ Thị Cẩm Tú
	17C1-CNM1
	17002602

	21
	Bùi Thị Thu Hiền
	17C1-CNM2
	17004394

	22
	Đặng Thị Kiều Thu
	17C1-CNM2
	17003506

	23
	Phạm Võ Kim Hằng
	17C1-CNM2
	17000490

	24
	Nguyễn Thị Châu
	17C1-CNM2
	17004043

	25
	Hồ Khánh Linh Chi
	17C1-CNM2
	17003268

	26
	Nguyễn Thị Tươi
	18C1-CNM1
	18004541

	27
	Trần Thị Nhớ
	18C1-CNM1
	18000010

	28
	Phan Thị Hồng Phúc
	18C1-CNM1
	17001781

	29
	Phạm Thị Hằng
	18C1-CNM1
	18000074

	30
	Trịnh Thị Ngọc
	18C1-CNM1
	18005226

	31
	Nguyễn Thị Thúy Kiều
	18C1-CNM1
	18002101

	32
	Nguyễn Thị Dung
	18C1-CNM2
	18000076

	33
	Phạm Thị Quế Nhi
	18C1-CNM2
	18002391


								
                                                                    Trưởng khoa
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	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	MSSV
	ĐIỂM
	KÝ TÊN
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Thị Huyền My
	16CĐ-MTT1
	16001897
	8.5
	
	Giải ba

	2
	Nguyễn Thị Thanh Trầm
	16CĐ-MTT2
	16002278
	8.0
	
	

	3
	Nguyễn Hồng Phấn
	17C1-CNM1
	17000073
	8.0
	
	

	4
	Bùi Thị Thu Hiền
	17C1-CNM2
	17004394
	8.25
	
	Giải khuyến khích

	5
	Phạm Võ Kim Hằng
	17C1-CNM2
	17000490
	8.0
	
	

	6
	Nguyễn Thị Tươi
	18C1-CNM1
	18004541
	8.0
	
	

	7
	Trần Thị Nhớ
	18C1-CNM1
	18000010
	9.0
	
	Giải nhì

	8
	Phan Thị Hồng Phúc
	18C1-CNM1
	17001781
	8.0
	
	

	9
	Phạm Thị Hằng
	18C1-CNM1
	18000074
	8.0
	
	

	10
	Phạm Thị Quế Nhi
	18C1-CNM2
	18002391
	9.5
	
	Giải nhất
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